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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Câu 1. Số gồm 4 chục nghìn, 7 nghìn, 2 trăm, 5 đơn vị viết là:

A. 47 250 B. 47 025 C. 47 205 D. 40 725

Câu 2. Số 62 835 làm tròn đến hàng nghìn là:

A. 62 000 B. 63 000 C. 62 800 D. 60 000

Câu 3. Trong các số: 42 108; 42 099; 41 999; 42 110, số bé nhất là:

A. 42 108 B. 42 099 C. 41 999 D. 42 110

Câu 4. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 20 dm = .... mm là:

A. 200 B. 2 000 C. 20 000 D. 20

Câu 5. Số 9 được viết bằng chữ số La Mã là:

A. XI B. VIIII C. IX D. XIV

Câu 6. Tháng 3 có bao nhiêu ngày?

A. 28 ngày B. 29 ngày C. 30 ngày D. 31 ngày

Câu 7. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 15m, chiều rộng 9m. Người
ta để một lối đi rộng 2m. Độ dài hàng rào bao quanh vườn (không tính lối đi)
là:

A. 48 m B. 46 m C. 24 m D. 50 m

Câu 8. Trong rổ có 3 quả bóng xanh và 2 quả bóng đỏ. Không nhìn vào trong
rổ, Tuấn lấy ra 3 quả bóng. Khả năng chắc chắn xảy ra là:

A. Tuấn lấy được ít nhất 1 quả bóng xanh.

B. Tuấn lấy được 3 quả bóng xanh.

C. Tuấn lấy được 2 quả bóng xanh và 1 quả bóng đỏ.

D. Tuấn lấy được 1 quả bóng xanh và 2 quả bóng đỏ.



II. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)

Bài 1. Đặt tính rồi tính:
35 284 + 7 429 90 517 - 38 206 8 106 × 7 36 525 : 5

Bài 2. Nam có 1 tờ tiền 100 000 đồng. Sau khi mua một cuốn sách, Nam còn
lại 28 000 đồng. Vậy giá tiền của cuốn sách đó là:

Bài 3. Một kho hàng có 40 000 kg thóc. Người ta đã xuất kho 2 lần, mỗi lần 12
500 kg thóc. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu ki-lô-gam thóc?

Bài 4.

a. Một bộ phim bắt đầu lúc 19 giờ 30 phút và kết thúc lúc 21 giờ kém 15 phút.
Bộ phim đó kéo dài trong bao nhiêu phút? ....................................................

b. Hôm nay là ngày 25 tháng 4 năm 2026. Còn 6 ngày nữa là đến sinh nhật
Lan. Vậy Lan sinh ngày ....... tháng ....... năm .......


